DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC 60 NĂM THÀNH LẬP KHOA SPTA
1958 – 2018
	Stt
	Họ và tên
	Chức vụ
	Tổ BM
	Điện thoại
	Email

	1
	Vũ Hải Hà
	Trưởng khoa
	BCN
	0983536788
	haiha.cfl@gmail.com

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	Phó trưởng khoa
	BCN
	0948631359
	tuan34anh2@gmail.com

	3
	Phùng Kim Dung
	Phó trưởng khoa
	BCN
	0943032992
	dungnncn@gmail.com

	4
	Nguyễn Thị Thanh An
	CTCĐ
	VPK
	0904685537
	ankhoa0318@gmail.com

	5
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Phó CTCĐ
	VPK
	0988238588
	bimung81@gmail.com

	6
	Nguyễn Phương Nhung
	Bí thư chi đoàn GV
	TA2
	0904793922
	phuongnhungnguyen.vn@gmail.com

	7
	Nguyễn Hoàng Giang
	Bí thư đoàn thanh niên
	TA2
	01658550028
	gianghulis@gmail.com

	8
	Nguyễn Thị Minh Trâm
	
	CLC
	0915371945
	minhtramsv@yahoo.com

	9
	Nguyễn Huy Hoàng
	
	CLC
	01699945779
	hoanghnguyen88@gmail.com

	10
	Nguyễn Chí Đức
	
	GHP
	01646816302
	icyheart.duc@gmail.com

	11
	Phạm Thị Thu Hà
	
	GHP
	0932330883
	hapham83@gmail.com

	12
	Phạm Hoàng Long Biên
	
	TA1
	0912790040 0963934383
	free_n_original@yahoo.com

	13
	Nguyễn Thị Thúy
	
	TA1
	0989087697
	nguyenthuygl@yahoo.com

	14
	Nguyễn Thanh Thủy
	
	ESP
	0986411996
	thuy.nguyenthanhcnn@gmail.com

	15
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	
	ESP
	0903276616
	thvanvnu@yahoo.com

	16
	Nguyễn Thị Hải Hà
	
	Dịch
	0912439855
	hanguyen.visa@gmail.com

	17
	Lê Hồng Vân
	
	Dịch
	0934448111
	lehongvan.lehongvan@gmail.com

	18
	Hoàng Hồng Hải
	
	TA2
	0915365174
	hhhaihnvn@yahoo.co.uk

	19
	Vũ Thị Việt Hương
	
	TA2
	0934620692
	vtvhuong@yahoo.com

	20
	Hoàng Hương Giang
	
	TA2
	0904117578
	hgiang1020@yahoo.com

	21
	Mai Như Quỳnh
	
	TA2
	0987984713
	queenbee_cfl@yahoo.com

	22
	Đỗ Trọng Hoàng
	
	TA2
	01686628589
	dotronghoang93@gmail.com



